Mẫu số 02. Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp/chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm
	TÊN DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …./BC-....
	….., ngày … tháng … năm …


 

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động dịch vụ việc làm 6 tháng đầu năm …./cả năm ….
Kính gửi: Sở Nội vụ …. (1)…….

... (2)... Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ việc làm 6 tháng đầu năm………… (hoặc năm…………) như sau:

Loại hình:(3)      □ Doanh nghiệp nhà nước

                        □ Doanh nghiệp ngoài nhà nước

                        □ Doanh nghiệp FDI

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện kỳ trước
	Thực hiện kỳ báo cáo

	1
	Số người lao động được tư vấn
	 
	 
	 

	a
	Số người được tư vấn việc làm
	Lượt người
	 
	 

	b
	Số người được tư vấn chính sách lao động, việc làm
	Lượt người
	 
	 

	c
	Số người được tư vấn có trình độ từ trung cấp trở lên
	Lượt người
	 
	 

	2
	Số người sử dụng lao động được tư vấn
	 
	 
	 

	3
	Số người đăng ký tìm việc làm
	 
	 
	 

	a
	Số người đăng ký tìm việc làm có trình độ từ trung cấp trở lên
	Lượt người
	 
	 

	b
	Số người được giới thiệu việc làm
	Lượt người
	 
	 

	 
	Trong đó: Số người được giới thiệu việc làm có trình độ từ trung cấp trở lên
	Lượt người
	 
	 

	c
	Số người được tuyển dụng do doanh nghiệp/chi nhánh giới thiệu
	Lượt người
	 
	 

	 
	Trong đó: Số người được tuyển dụng có trình độ từ trung cấp trở lên
	Lượt người
	 
	 

	4
	Số lao động do người sử dụng lao động đề nghị cung ứng/tuyển lao động
	 
	 
	 

	a
	Số người có trình độ từ trung cấp trở lên
	Lượt người
	 
	 

	b
	Số lao động đã cung ứng/tuyển theo đề nghị của người sử dụng lao động
	Lượt người
	 
	 

	 
	Trong đó: Số người có trình độ từ trung cấp trở lên
	Lượt người
	 
	 

	c
	Số lao động cung ứng/tuyển được người sử dụng lao động tuyển dụng, trong đó:
	Lượt người
	 
	 

	-
	Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ trung cấp trở lên)
	Lượt người
	 
	 

	-
	Số người được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn
	Lượt người
	 
	 


 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- ……;
- Lưu: VT,….
	ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP/CHI NHÁNH
(Chữ ký, dấu)




Họ và tên


Ghi chú:
(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

(2) Tên doanh nghiệp/chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm.

(3) Đánh dấu (X) vào ô tương ứng với loại hình chủ sở hữu của doanh nghiệp/chi nhánh.

 

